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BÀI THI VẬT LÝ
Câu 1: Trong giờ thực hành, một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng bằng thí nghiệm giao thoa Y-âng. Học sinh bố trí thí nghiệm có khoảng cách giữa các khe hẹp là 0,5mm, khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 100±0,1cm. Trên màn khi đo khoảng cách giữa 11 vân sáng liên tiếp thì được kết quả 5 lần đo là 12,0mm; 13,5mm; 14,0mm; 12,5mm; 13,0mm. Bỏ qua sai số của thước đo. Bước sóng ánh sáng trong thí nghiệm có giá trị là


A. 0,65±0,03μm.
B. 0,59±0,03μm.
C. 0,65±0,02μm.
D. 0,59±0,02μm.

Câu 2: Một vật có thể tích 0,3dm3 được treo vào lực kế. Nhúng ngập vật vào nước thì lực kế chỉ 23,7N. Khi vật ở trong không khí thì lực kế treo vật chỉ bao nhiêu? Biết dnuoc=10000N/m3.
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A. 26,7N
B. 3N
C. 23,7N
D. 20,7N
Câu 3: Khi nói về quang điện, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài vì nó nhận năng lượng ánh sáng từ bên ngoài. 

B. Công thoát êlectron của kim loại thường lớn hơn năng lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết trong chất bán dẫn. 

C. Điện trở của quang điện trở giảm khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào. 

D. Chất quang dẫn là chất dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành chất dẫn điện tốt khi bị chiếu ánh sáng thích hợp.

Câu 4: Trên hình vẽ, xy là trục chính và O là quang tâm của một thấu kính, S là một nguồn sáng điểm và S′ là ảnh của S qua thấu kính. Xác định tính chất của ảnh và loại thấu kính?

[image: image2.png]




A. Ảnh thật – thấu kính phân kì.
B. Ảnh thật – thấu kính hội tụ.


C. Ảnh ảo – thấu kính hội tụ.
D. Ảnh ảo – thấu kính phân kì.
Câu 5: Để xác định điện trở trong r của một nguồn điện, một học sinh mắc mạch điện như hình bên. Đóng khóa K và điều chỉnh con chạy C, kết quả đo được mô tả bởi đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc số chỉ của vôn kế V và số chỉ I của ampe kế A như hình bên. Điện trở của vôn kế V rất lớn. Biết R0=14Ω. Giá trị trung bình của r được xác định bởi thí nghiệm này là:
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A. 4Ω
B. 3Ω
C. 1Ω
D. 2Ω
Câu 6: Hệ thức nào sau đây cùng thứ nguyên với tần số góc?


A. 
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B. 
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Câu 7: Hai gương phẳng G1 và G2 có mặt phản xạ quay vào nhau và tạo với nhau một góc α (hình vẽ). Tia tới SI được chiếu lên gương G1 lần lượt phản xạ một lần trên gương G1 rồi một lần trên gương G2. Biết góc tới trên gương G1 bằng 300. Tìm góc α để cho tia tới trên gương G1 và tia phản xạ trên gương G2 vuông góc với nhau:
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A. 300      
B. 600  
C. 450 
D. 900
Câu 8: Trong mạch điện hình vẽ, cuộn cảm L có điện trở bằng không. Dòng điện qua L bằng 1,2A; độ tự cảm L=0,2H. Chuyển K sang vị trí b, tính nhiệt lượng tỏa ra trong R.
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A. 0,12J 
B. 0,072J   
C. 0,24J
D. 0,144J
Câu 9: Dùng một đồng hồ đo thời gian có độ chia nhỏ nhất 0,001s để đo n lần thời gian rơi tự do của một vật bắt đầu từ điểm A (vA = 0) đến điểm B, kết quả cho trong Bảng dưới đây. Hãy tính thời gian rơi trung bình, sai số ngẫu nhiên, sai số dụng cụ và sai số phép đo thời gian để viết được kết quả đúng kết quả đo.
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A. t=0,403±0,005s
B. t=0,404±0,004s
C. t=0,404±0,005s
D. t=0,403±0,001s
Câu 10: Để xác định tuổi của một cổ vật bằng gỗ, các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp xác định tuổi theo lượng 14C. Khi cây còn sống, nhờ sự trao đổi chất với môi trường nên tỉ số giữa số nguyên tử 14C và số nguyên tử 12C có trong cây tuy rất nhỏ nhưng luôn không đổi. Khi cây chết, sự trao đổi chất không còn nữa trong khi 14C là chất phóng xạ β− với chu kì bán rã 5730 năm nên tỉ số giữa số nguyên tử 14C và số nguyên tử 12C có trong gỗ sẽ giảm. Một mảnh gỗ của cổ vật có số phân rã của 14C trong 1 giờ là 497. Biết rằng với mảnh gỗ cùng khối lượng của cây cùng loại khi mới chặt thì số phân rã của 12C trong 1 giờ là 921. Tuổi của cổ vật là


A. 1500 năm.
B. 5100 năm.
C. 8700 năm.
D. 3600 năm.
Câu 11: Tàu ngầm hạt nhân là một loại tàu ngầm vận hành nhờ sử dụng năng lượng của phản ứng hạt nhân. Nguyên liệu thường dùng là U235. Mỗi phân hạch của hạt nhân U235 tỏa ra năng lượng trung bình là 200MeV. Hiệu suất của lò phản ứng là 25%. Nếu công suất của lò là 400MW thì khối lượng U235 cần dùng trong một ngày xấp xỉ bằng:


A. 1,75kg
B. 2,59kg
C. 1,69kg
D. 2,67kg
Câu 12: Cho mạch điện như hình vẽ, X, Y là hai hộp kín, mỗi hộp chỉ chứa hai trong ba phần tử: điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Ampe kế có điện trở rất nhỏ, các vôn kế có điện trở rất lớn. Các vôn kế và ampe kế đo được cả dòng điện xoay chiều và một chiều. Ban đầu mắc hai điểm N, D vào hai cực của một nguồn điện không đổi thì vôn kế V2 chỉ 45V, ampe kế chỉ 1,5A. Sau đó đặt điện áp u=120cos100πt(V) vào hai điểm M, D thì ampe kế chỉ 1A, hai vôn kế chỉ cùng một giá trị và uMN chậm pha 
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  so với uND. Khi thay tụ C trong mạch bằng tụ C’ thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có giá trị lớn nhất UCmax. Giá trị UCmax gần giá trị nào nhất sau đây?
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A. 120V.
B. 100V.
C. 90V.
D. 75V.

Câu 13:  Một mạch kín tròn (C) bán kính R, đặt trong từ trường đều, trong đó vectơ cảm ứng từ có độ lớn B, lúc đầu có hướng song song với mặt phẳng chứa (C). Cho (C) quay đều xung quanh trục A cố định đi qua tâm của (C) và nằm trong mặt phẳng chứa (C); tốc độ quay là  ω giữ không đổi. Suất điện động cảm ứng cực đại xuất hiện trong (C):
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A. πBR2ω
B. 0,5πBR2ω 
C. 2πBR2ω 
D. 0,25πBR2ω
Câu 14: Thực hiện thí nghiệm giao thoa với nguồn phát sóng vô tuyến có bước sóng λ qua hai khe S1, S2. Một máy dò sóng vô tuyến di chuyển từ điểm O theo hướng mũi tên như hình vẽ. Tín hiệu được phát hiện giảm khi bộ phát hiện di chuyển từ O đến X và bằng 0 khi nó ở vị trí điểm X, sau đó bắt đầu tăng khi tiếp tục di chuyển máy dò ra xa X. Phương trình nào xác định đúng vị trí điểm X?
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Câu 15: Một ô tô tải kéo một ô tô con có khối lượng 2 tấn và chạy nhanh dần đều với vận tốc ban đầu v0=0. Sau 50s đi được 400m. Cho biết độ cứng của dây cáp là k=2.106N/m và bỏ qua mọi ma sát cùng với khối lượng của dây cáp. Khi đó dây cáp nối 2 ô tô giãn ra 1 đoạn bao nhiêu, biết dây cáp hợp với phương ngang một góc 600?


A. 0,48mm
B. 0,32mm
C. 0,64mm
D. 0,37mm

BÀI THI HÓA HỌC

Câu 16: Cho các chất X, Y, Z thỏa mãn sơ đồ phản ứng sau: Mg 
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  Z. Các chất X và Z lần lượt là


A. MgCl2 và MgO.
B. MgCl2 và Mg(OH)2.
C. MgO và MgCO3.
D. MgCO3 và MgO.

Câu 17: Khi clo hoá PVC, tính trung bình cứ k mắt xích trong mạch PVC phản ứng với một phân tử clo. Sau khi clo hoá, thu được một polime chứa 63,96% clo (về khối lượng). Giá trị của k là


A. 3.
B. 6.
C. 5.
D. 4.
Câu 18: Hòa tan hoàn toàn 8,66 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe3O4 và Fe(NO3)2 bằng dung dịch chứa hỗn hợp gồm 0,52 mol HCl và 0,04 mol HNO3 (vừa đủ), thu được dung dịch Y vào 0,05 mol hỗn hợp khí Z gồm NO và H2 có tỉ khối hơi đối với H2 là 10,8. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 10,4 gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Fe(NO3)2 trong X là


A. 33,26%.
B. 41,57%.
C. 31,18%.
D. 37,41%.

Câu 19: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch NH4HSO4.

(b) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.

(c) Cho dung dịch HNO3 tới dư vào dung dịch FeCO3.

(d) Cho từ từ và khuấy đều dung dịch H2SO4 vào lượng dư dung dịch Na2CO3.

(e) Đun nóng HCl đặc tác dụng với tinh thể KMnO4.

(f) Cho FeS tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được chất khí là


A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.

Câu 20: Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả được ghi ở bảng sau:
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X, Y, Z, T lần lượt là


A. axit glutamic, metyl fomat, axit benzoic, Gly-Ala-Ala.


B. axit fomic, axetilen, axit oxalic, Glu-Ala-Gly.


C. axit axetic, vinyl axetilen, axit glutamic, lòng trắng trứng.


D. axit axetic, vinyl axetilen, axit acrylic, lòng trắng trứng.

Câu 21: Hiđrocacbon nào sau đây khi phản ứng với dung dịch brom thu được 1,2-đibrombutan?


A. But-1-in.
B. Buta-1,3-đien.
C. But-1-en.
D. Butan.
Câu 22: Dãy các ion nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch 


A. NH4+, SO42-, Ba2+, NO3-.
B. NH4+, Cl-, Fe2+, NO3-.


C. NH4+, CO32-, Na+, OH-.
D. NH4+, PO43-, Ba2+, Cl-.
Câu 23: Hiện nay, túi PE được dùng phổ biến để đựng thực phẩm. Tuy nhiên, nếu kéo dài tình trạng sử dụng túi PE sẽ dẫn đến hậu quả gì?


A. Túi PE sau một thời gian sử dụng sẽ bị biến đổi thành các chất có hại cho sức khỏe của con người.


B. Túi PE không gây độc đối với con người nên không gây hậu quả nghiêm trọng khi sử dụng.

C. PE là vật liệu rất bền với các tác nhân oxi hóa thông thường, khó phân hủy nên sẽ trở thành lượng phế thải rắn lớn.


D. Túi PE không độc nhưng giá thành cao nên gây tốn kém cho người sử dụng.

Câu 24: Thuốc Molnupiravir là một trong những loại thuốc kháng virus được Bộ Y tế đưa vào phác đồ điều trị COVID-19 ở Việt Nam. Thuốc có tác dụng ức chế sự nhân lên của virus SARS-COV2 trong cơ thể. Cho công thức cấu tạo của molnupiravir như hình vẽ:
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Cho các nhận định sau:

(1) Công thức phân tử của molnupiravir là C13H19N3O7.

(2) Molnupiravir có khả năng hòa tan Cu(OH)2/OH-.

(3) Molnupiravir khi tác dụng với NaOH thu được muối (CH3)2CHCOONa.

(4) Molnupiravir có khả năng làm nhạt màu nước brom.

Số nhận định đúng là:


A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 25: Khi điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại M, người ta thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 3,12 gam kim loại ở catot. Công thức muối clorua đã điện phân là


A. NaCl.
B. MgCl2.
C. KCl.
D. CaCl2.

Câu 26: Sục V lít khí CO2 vào dung dịch chứa hỗn hợp Ba(OH)2 và KOH, kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị sau:

[image: image25.png]



Khi kết tủa đạt cực đại, thì V có giá trị lớn nhất là


A. 6,720.
B. 4,928.
C. 4,480.
D. 5,376.
Câu 27: Hiện tượng quan sát được khi sục khí ozon vào dung dịch kali iotua (KI) ?


A. Nếu nhúng giấy quỳ tím vào thì giấy quỳ chuyển sang màu xanh.


B. Nếu nhúng giấy tẩm hồ tinh bột vào thì chuyển sang màu xanh.


C. Có khí không màu, không mùi thoát ra.


D. Tất cả các hiện tượng trên.

Câu 28: Cho 6,72 lít khí N2 tác dụng với 13,44 lít khí H2 với điều kiện thích hợp thu được V lít hỗn hợp khí (biết H% = 20%). Biết các khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị V là


A. 13,440.
B. 14,560.
C. 16,576.
D. 18,368.

Câu 29: Cho dãy các hợp chất thơm: p–HO–CH2–C6H4–OH, p–HO–C6H4–COOC2H5, p–HO–C6H4–COOH, p–HCOO–C6H4–OH, p–CH3O–C6H4–OH. Có bao nhiêu chất trong dãy thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau?

(a) Chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1.

(b) Tác dụng được với Na (dư) tạo ra số mol H2 bằng số mol chất phản ứng.


A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.
Câu 30: Cho các sơ đồ phản ứng sau:

X (C8H14O4) + 2NaOH 
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  X1 + X2 + H2O

X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4
nX5 + nX3 
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 poli(hexametylen adipamit) + 2nH2O

2X2 + X3 ⇄ X6 + 2H2O (xúc tác H2SO4 đặc nóng)

Phân tử khối của X6 là:


A. 194.
B. 136.
C. 202.
D. 184.

BÀI THI SINH HỌC

Câu 31: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng, cây tứ bội giảm phân chỉ cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, đời con của phép lai giữa 2 cây tứ bội Aaaa × Aaaa sẽ cho tỉ lệ kiểu hình là


A. 3 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.
B. 11 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.


C. 35 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.
D. 1 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.
Câu 32: Nồng độ các chất tan trong một tế bào hồng cầu khoảng 2%. Đường saccarozơ không thể đi qua màng, nhưng nước và urê thì qua được. Thẩm thấu sẽ làm cho tế bào hồng cầu co lại nhiều nhất khi ngập trong dung dịch


A. urê ưu trương.

B. saccrozơ ưu trương.


C. saccrôzơ nhược trương.
D. urê nhược trương.
Câu 33: Việc sản xuất bia chính là lợi dụng hoạt động của:


A. Vi khuẩn lactic đồng hình.
B. Nấm men rượu.


C. Vi khuẩn lactic dị hình.
D. Nấm cúc đen.
Câu 34: Để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn ở một số giống cây trồng người ta sử dụng dạng đột biến nào sau đây?


A. Đột biến gen.
B. mất đoạn nhỏ
C. Chuyển đoạn nhỏ.
D. Đột biến lệch bội.

Câu 35: Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền. Xét 1 gen có 2 alen A và a có tần số alen A là 0,2. Kiểu gen đồng hợp trong quần thể chiếm tỉ lệ bao nhiêu?


A. 0,68.
B. 0,04.
C. 0,32.
D. 0,64.

Câu 36: Gen A ở vi khuẩn gồm 2400 nuclêôtit, trong đó có 550 ađênin. Theo lí thuyết, gen A có 650 nuclêôtit loại


A. xitozin.
B. xitozin hoặc guanin.
C. timin.
D. guanin.

Câu 37: Khi nói về ứng dụng của việc nghiên cứu biến động số lượng các quần thể sinh vật trong nông nghiệp, có bao nhiêu tác dụng sau là đúng?

I. Xác định nhu cầu nước tưới, phân bón phù hợp với từng loại cây trồng giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất.

II. Ban hành các quy định về kích thước đánh bắt tối thiểu tại các vùng biển để bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

III. Chủ động tiêm phòng cho các đàn vật nuôi trước khi mùa dịch bệnh bùng phát.

IV. Có các biện pháp để bảo tồn và phát triển hợp lý các loài thiên địch.


A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.

Câu 38: Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Giao phối không ngẫu nhiên luôn dẫn đến trạng thái cân bằng di truyền của quần thể.

II. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một hướng xác định.

III. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa

IV. Di - nhập gen chỉ làm thay đổi tần số alen của các quần thể có kích thước nhỏ.


A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 39: Bằng công nghệ tế bào thực vật, người ta có thể nuôi cấy các mẫu mô của một cơ thể thực vật rồi sau đó cho chúng tái sinh thành các cây con. Bằng kĩ thuật chia cắt một phôi động vật thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử cung của các con vật khác nhau cũng có thể tạo ra nhiều cá thể mới. Có bao nhiêu nhận xét sau đây đúng khi nói về điểm giống nhau của hai kĩ thuật này?

(1) Cả hai phương pháp đều thao tác trên vật liệu di truyền là NST.

(2) Cả hai phương pháp đều tạo ra các cá thể có kiểu gen thuần chủng.

(3) Cả hai phương pháp đều tạo ra các cá thể có kiểu gen giống nhau.

(4) Các cá thể tạo ra từ hai phương pháp đều rất đa dạng về kiểu gen và kiểu hình.

(5) Cả hai phương pháp đều có hệ số nhân giống cao

Câu 40: Khi nói về miễn dịch, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Miễn dịch là khả năng của cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.


B. Da và niêm mạc thuộc hệ thống miễn dịch đặc hiệu.


C. Đại thực bào và bạch cầu trung tính giết chết vi sinh vật theo cơ chế kháng thể.


D. Miễn dịch thể dịch thuộc hệ thống miễn dịch không đặc hiệu.
Câu 41: Thực vật một lá mầm không có loại mô phân sinh nào sau đây?


A. Mô phân sinh đỉnh thân.
B. Mô phân sinh lóng.


C. Mô phân sinh bên.

D. Mô phân sinh đỉnh rễ.

Câu 42: Thụ tinh chéo tiến hóa hơn tự thụ tinh là vì:


A. Cả hai cơ thể bố mẹ đều chăm sóc con.
B. Đời con đa dạng hơn.


C. Trứng và tinh trùng dễ gặp nhau hơn
D. Có thể tạo ra số lượng con rất lớn.

Câu 43: Ở cây hoa phấn (Mirabilis jalapa), gen quy định màu lá nằm trong tế bào chất. Lấy hạt phấn của cây lá đốm thụ phấn cho cây lá xanh thu được F1 100% lá xanh. Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên thu được F2. Theo lí thuyết, F2 có tỉ lệ kiểu hình là


A. 3 cây lá đốm : 1 cây lá xanh.
B. 100% cây lá đốm.


C. 3 cây lá xanh : 1 cây lá đốm.
D. 100% cây lá xanh.

Câu 44: Mục đích chính của kĩ thuật chọc dò dịch ối là


A. phát hiện sớm các khuyết tật di truyền bẩm sinh ở thai nhi.


B. xác định giới tính thai nhi.


C. xác định các bệnh nhiễm khuẩn ở thai nhi do lây truyền từ mẹ.


D. kiểm tra sức khỏe của người mẹ trước khi sinh con.
Câu 45: Bảng phương pháp nhân bản vô tính, từ cừu cho trứng có kiểu gen DDEe và cừu cho nhân tế bào kiểu gen DdEe có thể tạo ra cừu con có kiểu gen


A. DdEe.
B. DDEE.
C. DDEe.
D. DDee.
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
ĐỀ THI SỐ 17 - PHẦN THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN

	Thời gian làm bài: 
	90 phút (không kể thời gian phát đề)

	Tổng số câu hỏi: 
	45 câu

	Dạng câu hỏi: 
	Trắc nghiệm 4 lựa chọn 


CẤU TRÚC BÀI THI
	Nội dung
	Số câu

	Bài thi Vật lý
	15

	Bài thi Hóa học
	15

	Bài thi Sinh học
	15


BẢNG ĐÁP ÁN

	1.A
	2.A
	3.A
	4.D
	5.C
	6.C
	7.C
	8.D
	9.C

	10.B
	11.C
	12.D
	13.A
	14.D
	15.C
	16.A
	17.A
	18.C

	19.A
	20.D
	21.C
	22.B
	23.C
	24.B
	25.C
	26.B
	27.D

	28.D
	29.B
	30.C
	31.A
	32.B
	33.B
	34.B
	35.A
	36.B

	37.D
	38.A
	39.D
	40.A
	41.C
	42.B
	43.D
	44.A
	45.A


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
BÀI THI VẬT LÝ
Câu 1: Trong giờ thực hành, một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng bằng thí nghiệm giao thoa Y-âng. Học sinh bố trí thí nghiệm có khoảng cách giữa các khe hẹp là 0,5mm, khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 100±0,1cm. Trên màn khi đo khoảng cách giữa 11 vân sáng liên tiếp thì được kết quả 5 lần đo là 12,0mm; 13,5mm; 14,0mm; 12,5mm; 13,0mm. Bỏ qua sai số của thước đo. Bước sóng ánh sáng trong thí nghiệm có giá trị là


A. 0,65±0,03μm.
B. 0,59±0,03μm.
C. 0,65±0,02μm.
D. 0,59±0,02μm.

Phương pháp giải:

Khoảng vân: 
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Giá trị trung bình: 
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Sai số ti đôi: 
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Sai số tuyệt đối trung bình: 
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Giải chi tiết:

Khoảng cách giữa 11 vân sáng là 10 khoảng vân, ta có:
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Sai số tuyệt đối của khoảng vân là:
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Giá trị trung bình của bước sóng là:
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Ta có sai số tỉ đối:
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Câu 2: Một vật có thể tích 0,3dm3 được treo vào lực kế. Nhúng ngập vật vào nước thì lực kế chỉ 23,7N. Khi vật ở trong không khí thì lực kế treo vật chỉ bao nhiêu? Biết dnuoc=10000N/m3.
[image: image37.png]






A. 26,7N
B. 3N
C. 23,7N
D. 20,7N
Phương pháp giải:
Lực đẩy Ác – si – mét: FA=dnuoc.V
Trọng lượng của vật khi ở trong nước: P′=P−FA
Giải chi tiết:
Đổi: 0,3dm3=0,3.10-3m3

Lực đẩy Ác – si – mét của nước tác dụng lên vật là:

FA=dnuoc.V=10000.0,3.10-3=3(N)

Khi nhúng vật vào nước, số chỉ của lực kế là:

P′=P−FA⇒P=P′+FA=23,7+3=26,7(N)

Khi vật ở không khí, lực kế chỉ: P=26,7N
Câu 3: Khi nói về quang điện, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài vì nó nhận năng lượng ánh sáng từ bên ngoài. 

B. Công thoát êlectron của kim loại thường lớn hơn năng lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết trong chất bán dẫn. 

C. Điện trở của quang điện trở giảm khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào. 

D. Chất quang dẫn là chất dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành chất dẫn điện tốt khi bị chiếu ánh sáng thích hợp.
Phương pháp giải:
Sử dụng lý thuyết về hiện tượng quang điện

Giải chi tiết:
Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong → A sai

Công thoát electron của kim loại thường lớn hơn năng lượng cần thiết để giải phóng electron liên kết trong chất bán dẫn → B đúng

Quang điện trở khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào, electron bị bứt ra khỏi liên kết trong mạng tinh thể làm bán dẫn dẫn điện, điện trở của quang điện trở giảm → C đúng

Chất quang dẫn là chất dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành chất dẫn điện tốt khi bị chiếu ánh sáng thích hợp → D đúng

Chọn A.
Câu 4: Trên hình vẽ, xy là trục chính và O là quang tâm của một thấu kính, S là một nguồn sáng điểm và S′ là ảnh của S qua thấu kính. Xác định tính chất của ảnh và loại thấu kính?
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A. Ảnh thật – thấu kính phân kì.
B. Ảnh thật – thấu kính hội tụ.


C. Ảnh ảo – thấu kính hội tụ.
D. Ảnh ảo – thấu kính phân kì.
Phương pháp giải:
Sử dụng lí thuyết về sự tạo ảnh qua TKHT và TKPK

Giải chi tiết:
[image: image39.png]



Từ hình vẽ ta thấy:

+ So với quang tâm O, S’ nằm cùng phía với S ⇒ ảnh ảo.

+ ảnh ảo S’ nằm gần quang tâm O hơn S ⇒ TKPK

⇒ Ảnh ảo – thấu kính phân kì.

Câu 5: Để xác định điện trở trong r của một nguồn điện, một học sinh mắc mạch điện như hình bên. Đóng khóa K và điều chỉnh con chạy C, kết quả đo được mô tả bởi đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc số chỉ của vôn kế V và số chỉ I của ampe kế A như hình bên. Điện trở của vôn kế V rất lớn. Biết R0=14Ω. Giá trị trung bình của r được xác định bởi thí nghiệm này là:
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A. 4Ω
B. 3Ω
C. 1Ω
D. 2Ω
Phương pháp giải:
Mạch ngoài gồm: R nt R0 
Ampe kế đo cường độ dòng điện mạch chính (I).

Vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu R (UR=I.R) 

Công thức định luật Ôm: 
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Cường độ dòng điện mạch chính:
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Giải chi tiết:
Mạch ngoài gồm: R nt R0
Ampe kế đo cường độ dòng điện mạch chính (I).

Vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu R(UR=I.R)
Ta có:
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Biểu diễn số liệu trên đồ thị ta có:
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Từ đồ thị ta có:
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Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
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Chọn C.
Câu 6: Hệ thức nào sau đây cùng thứ nguyên với tần số góc?


A. 
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B. 
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Phương pháp giải:
Nhận biết đơn vị của các đại lượng.

Tần số góc: 
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Giải chi tiết:
Tần số góc có thứ nguyên rad/s

A. 
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 có thứ nguyên là (rad/s)2
B. 
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 có thứ nguyên là 
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C. 
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  có thứ nguyên là 
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Lại có: 
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  có thứ nguyên 
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D. 
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Câu 7: Hai gương phẳng G1 và G2 có mặt phản xạ quay vào nhau và tạo với nhau một góc α (hình vẽ). Tia tới SI được chiếu lên gương G1 lần lượt phản xạ một lần trên gương G1 rồi một lần trên gương G2. Biết góc tới trên gương G1 bằng 300. Tìm góc α để cho tia tới trên gương G1 và tia phản xạ trên gương G2 vuông góc với nhau:
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A. 300      
B. 600  
C. 450 
D. 900
Phương pháp giải:
- Tổng 3 góc trong 1 tam giác bằng 1800.

- Định luật phản xạ ánh sáng:

+ Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới.

+ Góc tới bằng góc phản xạ.

Giải chi tiết:
Tại I theo định luật phản xạ ta có 

Tại I, theo định luật phản xạ, ta có:
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Trong tam giác IJO, ta có:
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Tại K, theo định luật phản xạ, ta có:
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Từ 
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 và 
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 ta được: 
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Trong tam giác IKJ, ta có: 
[image: image68.wmf]µ

µ

IK180(KIJKJI)1802

°°

=-+=-

J

a


Để tia tới SI trên gương 
[image: image69.wmf]1

G

 vuông góc với tia phản xạ JR trên gưonng 
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 thì:
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Chọn C.
Câu 8: Trong mạch điện hình vẽ, cuộn cảm L có điện trở bằng không. Dòng điện qua L bằng 1,2A; độ tự cảm L=0,2H. Chuyển K sang vị trí b, tính nhiệt lượng tỏa ra trong R.
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A. 0,12J 
B. 0,072J   
C. 0,24J
D. 0,144J
Phương pháp giải:
Khi cuộn cảm có dòng điện cường độ i chạy qua thì trong cuộn cảm tích luỹ năng lượng dưới dạng năng lượng từ trường: 
[image: image73.wmf]2
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Giải chi tiết:
Khi cuộn cảm có dòng điện cường độ i chạy qua thì trong cuộn cảm tích luỹ năng lượng dưới dạng năng lượng từ trường:
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Khi chuyển khóa K từ vị trí a sang vị trí b thì năng lượng từ trường trong ống dây chuyển sang cho điện

trở R dưới dạng nhiệt năng, làm điện trở nóng lên. 

⇒⇒ Nhiệt lượng toả ra trong R là: Q=W=0,144J
Chọn D.
Câu 9: Dùng một đồng hồ đo thời gian có độ chia nhỏ nhất 0,001s để đo n lần thời gian rơi tự do của một vật bắt đầu từ điểm A (vA = 0) đến điểm B, kết quả cho trong Bảng dưới đây. Hãy tính thời gian rơi trung bình, sai số ngẫu nhiên, sai số dụng cụ và sai số phép đo thời gian để viết được kết quả đúng kết quả đo.

	n
	t
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	1
	0,398
	
	

	2
	0,399
	
	

	3
	0,408
	
	

	4
	0,410
	
	

	5
	0,406
	
	

	6
	0,405
	
	

	7
	0,402
	
	

	Trung bình
	
	
	



A. t=0,403±0,005s
B. t=0,404±0,004s
C. t=0,404±0,005s
D. t=0,403±0,001s
Phương pháp giải:
Sử dụng lí thuyết về cách tính sai số của phép đo và cách viết kết quả đo.

Giải chi tiết:
	n
	t
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	1
	0,398
	0,006
	

	2
	0,399
	0,005
	

	3
	0,408
	0,004
	

	4
	0,410
	0,006
	

	5
	0,406
	0,002
	

	6
	0,405
	0,001
	

	7
	0,402
	0,002
	

	Trung bình
	0,404
	0,004
	0,001


Thời gian rơi trung bình:
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Sai số ngẫu nhiên: 
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Sai số dụng cụ: Δt′=0,001s
Sai số tuyệt đối của phép đo:
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Kết quả: 
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Chọn C.
Câu 10: Để xác định tuổi của một cổ vật bằng gỗ, các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp xác định tuổi theo lượng 14C. Khi cây còn sống, nhờ sự trao đổi chất với môi trường nên tỉ số giữa số nguyên tử 14C và số nguyên tử 12C có trong cây tuy rất nhỏ nhưng luôn không đổi. Khi cây chết, sự trao đổi chất không còn nữa trong khi 14C là chất phóng xạ β− với chu kì bán rã 5730 năm nên tỉ số giữa số nguyên tử 14C và số nguyên tử 12C có trong gỗ sẽ giảm. Một mảnh gỗ của cổ vật có số phân rã của 14C trong 1 giờ là 497. Biết rằng với mảnh gỗ cùng khối lượng của cây cùng loại khi mới chặt thì số phân rã của 12C trong 1 giờ là 921. Tuổi của cổ vật là


A. 1500 năm.
B. 5100 năm.
C. 8700 năm.
D. 3600 năm.

Phương pháp giải:
Số hạt nhân phân rã: 
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Độ phóng xạ: 
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Giải chi tiết:
Tỉ số phân rã của 14C và 12C trong  1 giờ là:
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Câu 11: Tàu ngầm hạt nhân là một loại tàu ngầm vận hành nhờ sử dụng năng lượng của phản ứng hạt nhân. Nguyên liệu thường dùng là U235. Mỗi phân hạch của hạt nhân U235 tỏa ra năng lượng trung bình là 200MeV. Hiệu suất của lò phản ứng là 25%. Nếu công suất của lò là 400MW thì khối lượng U235 cần dùng trong một ngày xấp xỉ bằng:


A. 1,75kg
B. 2,59kg
C. 1,69kg
D. 2,67kg
Phương pháp giải:
Công thức tính năng lượng: W=P.t
Sử dụng công thức liên hệ giữa số hạt và khối lượng: 
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Hiệu suất: 
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Giải chi tiết:
+ Năng lượng hạt nhân của lò phản ứng cung cấp cho tàu ngầm vận hành trong một ngày:

W=P.t=400.106.86400=3,456.1013 J
+ Do hiệu suất của lò đạt 25% nên năng lượng của mỗi phân hạch cung cấp là:

ΔW=200.0,25=50MeV=8.10-12 J
+ Số phân hạch cần xảy ra để có năng lượng WW là:
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+ Cứ một phân hạch cần 1 hạt U235 ⇒ số hạt U235 dùng trong 1 ngày là:

N = 4,32.1024 hạt

+ Lại có: 
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Chọn C.
Câu 12: Cho mạch điện như hình vẽ, X, Y là hai hộp kín, mỗi hộp chỉ chứa hai trong ba phần tử: điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Ampe kế có điện trở rất nhỏ, các vôn kế có điện trở rất lớn. Các vôn kế và ampe kế đo được cả dòng điện xoay chiều và một chiều. Ban đầu mắc hai điểm N, D vào hai cực của một nguồn điện không đổi thì vôn kế V2 chỉ 45V, ampe kế chỉ 1,5A. Sau đó đặt điện áp u=120cos100πt(V) vào hai điểm M, D thì ampe kế chỉ 1A, hai vôn kế chỉ cùng một giá trị và uMN chậm pha 
[image: image92.wmf]π
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  so với uND. Khi thay tụ C trong mạch bằng tụ C’ thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có giá trị lớn nhất UCmax. Giá trị UCmax gần giá trị nào nhất sau đây?
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A. 120V.
B. 100V.
C. 90V.
D. 75V.
Phương pháp giải:
Sử dụng phương pháp giải bài toán hộp đen.

Áp dụng biểu thức tính tổng trở: 
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Áp dụng biểu thức: 
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Vận dụng biểu thức: 
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Giải chi tiết:
Khi mắc vào hai cực ND một điện áp không đổi ⇒ có dòng trong mạch với cường độ I=1,5A
⇒ ND không thể chứa tụ (tụ không cho dòng không đổi đi qua) và 
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Mắc vào hai đầu đoạn mạch MD một điện áp xoay chiều thì uND sớm pha hơn uMN một góc 
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⇒ X chứa điện trở RX và tụ điện C, Y chứa cuộn dây L và điện trở RY
Mà 
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Cảm kháng của cuộn dây là:
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Điện áp hiệu dụng hai đầu MN bằng
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Sử dụng bảng tính Mode → 7 trên CASIO ta tìm được V1max có giá trị gần nhất với 75V.

Câu 13:  Một mạch kín tròn (C) bán kính R, đặt trong từ trường đều, trong đó vectơ cảm ứng từ có độ lớn B, lúc đầu có hướng song song với mặt phẳng chứa (C). Cho (C) quay đều xung quanh trục A cố định đi qua tâm của (C) và nằm trong mặt phẳng chứa (C); tốc độ quay là  ω giữ không đổi. Suất điện động cảm ứng cực đại xuất hiện trong (C):
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A. πBR2ω
B. 0,5πBR2ω 
C. 2πBR2ω 
D. 0,25πBR2ω
Phương pháp giải:
Từ thông: Φ=N.B.S.cosα, với 
[image: image108.wmf](
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Suất điện động cảm ứng: ec = −Φ′
Giải chi tiết:
Diện tích hình tròn giới hạn bởi (C): S = πR2
Từ thông: Φ(t) = B.S.cosα, với 
[image: image109.wmf](
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Do (C) quay đều xung quanh trục A cố định với tốc độ góc ω
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Suất điện động xuất hiện trong mạch (C):
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Câu 14: Thực hiện thí nghiệm giao thoa với nguồn phát sóng vô tuyến có bước sóng λ qua hai khe S1, S2. Một máy dò sóng vô tuyến di chuyển từ điểm O theo hướng mũi tên như hình vẽ. Tín hiệu được phát hiện giảm khi bộ phát hiện di chuyển từ O đến X và bằng 0 khi nó ở vị trí điểm X, sau đó bắt đầu tăng khi tiếp tục di chuyển máy dò ra xa X. Phương trình nào xác định đúng vị trí điểm X?
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A. 
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B.
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D. 
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Phương pháp giải:
Hiệu quang trình từ hai khe tới vân tối: 
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Hiệu quang trình từ hai khe tới vân sáng: 
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Giải chi tiết:
Tín hiệu máy thu được tại X bằng 0  lần đầu tiên → tại X là vân tối bậc 1 (k = 0)

Hiệu quang trình từ hai khe tới điểm X là:
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Câu 15: Một ô tô tải kéo một ô tô con có khối lượng 2 tấn và chạy nhanh dần đều với vận tốc ban đầu v0=0. Sau 50s đi được 400m. Cho biết độ cứng của dây cáp là k=2.106N/m và bỏ qua mọi ma sát cùng với khối lượng của dây cáp. Khi đó dây cáp nối 2 ô tô giãn ra 1 đoạn bao nhiêu, biết dây cáp hợp với phương ngang một góc 600?


A. 0,48mm
B. 0,32mm
C. 0,64mm
D. 0,37mm

Phương pháp giải:
Quãng đường của vật chuyển động thẳng biến đổi đều: 
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Lực đàn hồi: Fdh = k.Δl
Phương trình định luật II Niuton: 
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Giải chi tiết:

Ta có: 
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Chọn trục 
[image: image125.wmf]Ox

 nằm ngang, chiều dương trùng với chiều chuyển động của xe.

Từ công thức tính quãng đường:
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[image: image127.wmf]Þ

 Gia tốc của hai ô tô:
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Áp dụng định luật II Niuton cho ô tô con ta có: 
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Chiếu (*) lên Ox ta được: 
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BÀI THI HÓA HỌC

Câu 16: Cho các chất X, Y, Z thỏa mãn sơ đồ phản ứng sau: Mg 
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  Z. Các chất X và Z lần lượt là


A. MgCl2 và MgO.
B. MgCl2 và Mg(OH)2.
C. MgO và MgCO3.
D. MgCO3 và MgO.

Phương pháp giải:
Dựa vào tính chất hóa học của Mg và các hợp chất của Mg.

Giải chi tiết:
Mg 
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Các PTHH:

Mg + 2HCl → MgCl2 (X) + H2
MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 (Y) + 2NaCl

Mg(OH)2 t0→→t0 MgO (Z) + H2O

Vậy X và Z lần lượt là MgCl2 và MgO.

Câu 17: Khi clo hoá PVC, tính trung bình cứ k mắt xích trong mạch PVC phản ứng với một phân tử clo. Sau khi clo hoá, thu được một polime chứa 63,96% clo (về khối lượng). Giá trị của k là


A. 3.
B. 6.
C. 5.
D. 4.

Phương pháp giải:
- k mắt xích phản ứng với một clo gọi công thức của polime mà phản ứng với Clo theo k

- Viết phương trình phản ứng

- %Cl suy ra k

Giải chi tiết:
Cứ k mắt xích PVC tác dụng một phân tử Clo ta có
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Đáp án A
Câu 18: Hòa tan hoàn toàn 8,66 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe3O4 và Fe(NO3)2 bằng dung dịch chứa hỗn hợp gồm 0,52 mol HCl và 0,04 mol HNO3 (vừa đủ), thu được dung dịch Y vào 0,05 mol hỗn hợp khí Z gồm NO và H2 có tỉ khối hơi đối với H2 là 10,8. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 10,4 gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Fe(NO3)2 trong X là


A. 33,26%.
B. 41,57%.
C. 31,18%.
D. 37,41%.

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
-Đặt 
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- Vì sinh ra H2 nên toàn bộ lượng NO3- trong Fe(NO3)2 và HNO3 chuyển hóa thành NO và NH4+.

Sơ đồ:
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+) mX = mMg + mFe3O4 + mFe(NO3)2 = 24a + 232b + 180c = 8,66 (1)

+) BTNT.N ⟹ nNH4+ = 2c + 0,04 - 0,035 = 2c + 0,005 (mol)

Mà ta có công thức nhanh: nH+ = 2nH2 + 4nNO + 10nNH4+ + 2nO(oxit)
⟹ 0,52 + 0,04 = 2.0,015 + 4.0,035 + 10.(2c + 0,005) + 2.4b (2)

+) Bảo toàn nguyên tố Mg và Fe ⟹ Chất rắn gồm có MgO (a) và Fe2O3 (1,5b + 0,5c)

mc/r = mMgO + mFe2O3 = 40a + 160.0,5.(3b + c) = 10,4 (3)

Giải (1), (2), (3) ⟹ a = 0,2; b = 0,005; c = 0,015.

⟹ %mFe(NO3)2 = 31,18%.

Câu 19: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch NH4HSO4.

(b) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.

(c) Cho dung dịch HNO3 tới dư vào dung dịch FeCO3.

(d) Cho từ từ và khuấy đều dung dịch H2SO4 vào lượng dư dung dịch Na2CO3.

(e) Đun nóng HCl đặc tác dụng với tinh thể KMnO4.

(f) Cho FeS tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được chất khí là

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.

Phương pháp giải:
Dựa vào tính chất hóa học của mỗi chất, viết PTHH và xác định sản phẩm.

Giải chi tiết:
(a) OH- + NH4+ ⟶ NH3↑ + H2O

(b) OH- + HCO3- ⟶ CO32- + H2O ;   Ca2+ + CO32- ⟶ CaCO3 ↓

(c) H+ + CO32- ⟶ CO2 ↑ + H2O

(d) H+ + CO32- ⟶ HCO3- vì CO32- dư nên không thu được khí.

(e) 16HClđặc + 2KMnO4 ⟶ 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 ↑  + 8H2O

(f) FeS + H2SO4 ⟶ FeSO4 + H2S ↑

Câu 20: Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả được ghi ở bảng sau:

X, Y, Z, T lần lượt là


A. axit glutamic, metyl fomat, axit benzoic, Gly-Ala-Ala.


B. axit fomic, axetilen, axit oxalic, Glu-Ala-Gly.


C. axit axetic, vinyl axetilen, axit glutamic, lòng trắng trứng.


D. axit axetic, vinyl axetilen, axit acrylic, lòng trắng trứng.
Phương pháp giải:
Dựa vào các hiện tượng của các chất với thuốc thử để tìm ra được X, Y, Z, T

+ Axit làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ

+ Các chất có nhóm -CHO hoặc các ank-1-in có phản ứng tạo kết tủa với AgNO3/NH3
+ Các chất có liên kết pi không no làm mất màu dd nước Br2
+ Protein có phản ứng màu tạo phức tím với Cu(OH)2
Giải chi tiết:
X chỉ làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ ⟹ X là axit axetic (CH3COOH).

Y tạo kết tủa với AgNO3/NH3 và làm mất màu dd nước Br2 ⟹ Y là vinyl axetilen (CH≡C-CH=CH2).

Z làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ và làm mất màu dd nước Br2 ⟹ Z là axit acrylic (CH2=C(CH3)-COOH).

T làm dd Cu(OH)2 chuyển sang màu tím ⟹ T là lòng trắng trứng.

Câu 21: Hiđrocacbon nào sau đây khi phản ứng với dung dịch brom thu được 1,2-đibrombutan?


A. But-1-in.
B. Buta-1,3-đien.
C. But-1-en.
D. Butan.

Phương pháp giải:
Dựa vào CTCT của sản phẩm để xác định CTCT của hiđrocacbon.

Giải chi tiết:
CTCT của 1,2-đibrombutan:
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⟹ CTCT của hiđrocacbon là: CH2=CH-CH2-CH3 (But-1-en).

Câu 22: Dãy các ion nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch 


A. NH4+, SO42-, Ba2+, NO3-.
B. NH4+, Cl-, Fe2+, NO3-.

C. NH4+, CO32-, Na+, OH-.
D. NH4+, PO43-, Ba2+, Cl-.

Phương pháp giải:
Dựa vào tính chất hóa học muối amoni và kiến thức: các ion cùng tồn tại được trong một dung dịch khi chúng không có phản ứng với nhau sinh ra chất kết tủa, chất bay hơi hoặc chất điện li yếu.

Giải chi tiết:
A Loại vì có phản ứng: Ba2+ + SO42- → BaSO4.

B Thỏa mãn vì không có phản ứng.

C Loại vì có phản ứng: NH4+ + OH–  
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 NH3  + H2O.

D Loại vì có phản ứng: Ba2+ + PO43- → Ba3(PO4)2.

Đáp án B
Câu 23: Hiện nay, túi PE được dùng phổ biến để đựng thực phẩm. Tuy nhiên, nếu kéo dài tình trạng sử dụng túi PE sẽ dẫn đến hậu quả gì?


A. Túi PE sau một thời gian sử dụng sẽ bị biến đổi thành các chất có hại cho sức khỏe của con người.


B. Túi PE không gây độc đối với con người nên không gây hậu quả nghiêm trọng khi sử dụng.

C. PE là vật liệu rất bền với các tác nhân oxi hóa thông thường, khó phân hủy nên sẽ trở thành lượng phế thải rắn lớn.

D. Túi PE không độc nhưng giá thành cao nên gây tốn kém cho người sử dụng.
Phương pháp giải:
Dựa vào lý thuyết về hóa học và vấn đề xã hội.

Giải chi tiết:
Túi PE không gây độc nên thuận lợi cho việc dùng đựng thực phẩm. Tuy nhiên, do PE là chất rất bền với các tác nhân oxi hoá thông thường, không bị phân huỷ sinh học và không tự phân huỷ được, nên sau một thời gian, lượng túi PE trở thành phế thải rắn rất lớn, đòi hỏi việc xử lí rác thải rất khó khăn.

⟹ Giải pháp: Cần có các vật liệu an toàn, dễ tự phân huỷ hoặc bị phân huỷ sinh học, thí dụ túi làm bằng vật liệu sản xuất từ xenlulozơ.

Câu 24: Thuốc Molnupiravir là một trong những loại thuốc kháng virus được Bộ Y tế đưa vào phác đồ điều trị COVID-19 ở Việt Nam. Thuốc có tác dụng ức chế sự nhân lên của virus SARS-COV2 trong cơ thể. Cho công thức cấu tạo của molnupiravir như hình vẽ:

Cho các nhận định sau:

(1) Công thức phân tử của molnupiravir là C13H19N3O7.

(2) Molnupiravir có khả năng hòa tan Cu(OH)2/OH-.

(3) Molnupiravir khi tác dụng với NaOH thu được muối (CH3)2CHCOONa.

(4) Molnupiravir có khả năng làm nhạt màu nước brom.

Số nhận định đúng là:


A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.

Phương pháp giải:
Dựa vào công thức để kết luận về tính chất hóa học của chất.

Giải chi tiết:
(1) đúng.

(2) đúng, vì phân tử molnupiravir có 2 nhóm -OH kề nhau.

(3) đúng.

(4) sai, vì phân tử molnupiravir không có liên kết π ở gốc hiđrocacbon.

Câu 25: Khi điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại M, người ta thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 3,12 gam kim loại ở catot. Công thức muối clorua đã điện phân là


A. NaCl.
B. MgCl2.
C. KCl.
D. CaCl2.

Phương pháp giải:
Đặt công thức muối clorua là MCln với n = 1; 2; 3.

PTHH: 2MCln → 2M + nCl2
Từ số mol Cl2 ⟹ số mol M (theo ẩn n).

Từ khối lượng kim loại và số mol kim loại ⟹ mối liên hệ giữa M và n.

Biện luận với n = 1; 2; 3 suy ra giá trị n, M thỏa mãn.

Giải chi tiết:
Đặt công thức muối clorua là MCln với n = 1; 2; 3.

nCl2 (đktc) = 0,896/22,4 = 0,04 (mol)

PTHH: 2MCln → 2M   +     nCl2
(mol)                  0,08/n   ← 0,04

Ta có: 
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⟹ n = 1; MM = 39 (K) thỏa mãn.

Vậy công thức muối là KCl.

Câu 26: Sục V lít khí CO2 vào dung dịch chứa hỗn hợp Ba(OH)2 và KOH, kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị sau:
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Khi kết tủa đạt cực đại, thì V có giá trị lớn nhất là


A. 6,720.
B. 4,928.
C. 4,480.
D. 5,376.

Phương pháp giải:
Dựa vào tính chất của đồ thị.

Lưu ý: Đồ thị khi cho CO2 vào hỗn hợp dung dịch NaOH/KOH, Ba(OH)2/Ca(OH)2 là hình thang cân.

Giải chi tiết:
Đồ thị là hình thang cân nên ta có:
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Từ đồ thị: 2,2a + a = 0,32 ⟹ a = 0,1.

Lượng CO2 lớn nhất để kết tủa đạt cực đại:

nCO2 max = 2,2a = 2,2.0,1 = 0,22 mol

⟹ Vmax = 4,928 lít.

Câu 27: Hiện tượng quan sát được khi sục khí ozon vào dung dịch kali iotua (KI) ?


A. Nếu nhúng giấy quỳ tím vào thì giấy quỳ chuyển sang màu xanh.


B. Nếu nhúng giấy tẩm hồ tinh bột vào thì chuyển sang màu xanh.


C. Có khí không màu, không mùi thoát ra.


D. Tất cả các hiện tượng trên.
Phương pháp giải:
Viết PTHH từ đó nêu hiện tượng của phản ứng.

Giải chi tiết:
PTHH: O3  + 2 KI +  H2O → O2 ↑ + 2KOH  +  I2
A đúng vì dd thu được có KOH làm quỳ chuyển xanh

B đúng vì dung dịch thu được chứa I2 tạo với tinh bột hợp chất xanh tím

C đúng vì thoát ra O2 là khí không màu, không mùi
Đáp án D
Câu 28: Cho 6,72 lít khí N2 tác dụng với 13,44 lít khí H2 với điều kiện thích hợp thu được V lít hỗn hợp khí (biết H% = 20%). Biết các khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị V là


A. 13,440.
B. 14,560.
C. 16,576.
D. 18,368.
Phương pháp giải:
Tính số mol hai khí N2 và H2 dựa vào công thức n = V/22,4.

Dùng công thức 
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 tính số mol khí phản ứng và tìm ra thể tích hỗn hợp khí sau phản ứng.

Giải chi tiết:
nN2 = 0,3 mol; nH2 = 0,6 mol

N2 + 3H2 ⇄ 2NH3
Ta có: 
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 H2 hết và N2 dư.

⟹ nH2pu = 0,6.20% = 0,12 mol

  N2    +   3H2 ⇄ 2NH3
0,04  ←  0,12 → 0,08  (mol)

nN2 du = 0,3 - 0,04 = 0,26 mol

nH2 du = 0,6 - 0,12 = 0,48 mol

nhỗn hợp khí = 0,08 + 0,26 + 0,48 = 0,82 mol

⟹ Vkhí = 18,368 lít.

Câu 29: Cho dãy các hợp chất thơm: p–HO–CH2–C6H4–OH, p–HO–C6H4–COOC2H5, p–HO–C6H4–COOH, p–HCOO–C6H4–OH, p–CH3O–C6H4–OH. Có bao nhiêu chất trong dãy thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau?

(a) Chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1.

(b) Tác dụng được với Na (dư) tạo ra số mol H2 bằng số mol chất phản ứng.


A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Ta xét bảng sau:

	Chất X
	nX : nNaOH

(khi tác dụng NaOH)
	nX: nH2

(Khi tác dụng Na)

	p–HO–CH2–C6H4–OH
	1:1
	1:1

	p–HO–C6H4–COOC2H5
	1:2
	1:0,5

	p–HO–C6H4–COOH
	1:2
	1:1

	p–HCOO–C6H4–OH
	1:3
	1:0,5

	p–CH3O–C6H4–OH
	1:1
	1:0,5


Vậy chất thỏa mãn cả 2 điều kiện trên là: p–HO–CH2–C6H4–OH (có 1 chất).

Câu 30: Cho các sơ đồ phản ứng sau:

X (C8H14O4) + 2NaOH 
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  X1 + X2 + H2O

X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4
nX5 + nX3 
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 poli(hexametylen adipamit) + 2nH2O

2X2 + X3 ⇄ X6 + 2H2O (xúc tác H2SO4 đặc nóng)

Phân tử khối của X6 là:


A. 194.
B. 136.
C. 202.
D. 184.

Phương pháp giải:
Lý thuyết tổng hợp hóa học hữu cơ.

Giải chi tiết:
nX5 + nX3 
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  poli(hexametylen adipamit) + 2nH2O

⟹ X5, X3 là: H2N-[CH2]6-NH2; HOOC-[CH2]4-COOH

Vì X không chứa N ⟹ X1, X2 không chứa N ⟹ X3 không chứa N

⟹ X3 là HOOC-[CH2]4-COOH; X5 là H2N-[CH2]6-NH2
X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4
⟹ X1 là NaOOC-[CH2]4-COONa

X(C8H14O4) + 2NaOH 
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 X1 + X2 + H2O

Sản phẩm có H2O ⟹ X còn 1 gốc axit

⟹ X là: HOOC-[CH2]4-COOC2H5
⟹ X2 là C2H5OH

2X2 + X3 
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 X6 + 2H2O

⟹ X6 là: C2H5OOC-[CH2]4-COOC2H5
⟹ MX6 = 202 g/mol.

BÀI THI SINH HỌC

Câu 31: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng, cây tứ bội giảm phân chỉ cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, đời con của phép lai giữa 2 cây tứ bội Aaaa × Aaaa sẽ cho tỉ lệ kiểu hình là


A. 3 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.
B. 11 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.


C. 35 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.
D. 1 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Aaaa → giao tử: 
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→ Aaaa×Aaaa→aaaa=
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→ 3 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.

Câu 32: Nồng độ các chất tan trong một tế bào hồng cầu khoảng 2%. Đường saccarozơ không thể đi qua màng, nhưng nước và urê thì qua được. Thẩm thấu sẽ làm cho tế bào hồng cầu co lại nhiều nhất khi ngập trong dung dịch


A. urê ưu trương.

B. saccrozơ ưu trương.

C. saccrôzơ nhược trương.
D. urê nhược trương.

Phương pháp giải:
Dựa vào: Các loại môi trường

+ Ưu trương: Nồng độ chất tan ngoài tế bào cao hơn trong tế bào.

+ Đẳng trương: Nồng độ chất tan ngoài tế bào và trong tế bào bằng nhau.

+ Nhược trương: Nồng độ chất tan ngoài tế bào thấp hơn trong tế bào.

Giải chi tiết:
Nếu đặt tế bào hồng cầu vào dung dịch saccarôzơ ưu trương, nước trong tế bào đi ra làm cho tế bào co nguyên sinh.

Do nước và ure qua được màng nên đặt tế bào vào môi trường ure ưu trương thì tế bào co lại ít hơn.

Câu 33: Việc sản xuất bia chính là lợi dụng hoạt động của:


A. Vi khuẩn lactic đồng hình.
B. Nấm men rượu.

C. Vi khuẩn lactic dị hình.
D. Nấm cúc đen.

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Việc sản xuất bia chính là lợi dụng hoạt động của nấm men rượu

Chọn B
Câu 34: Để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn ở một số giống cây trồng người ta sử dụng dạng đột biến nào sau đây?


A. Đột biến gen.
B. mất đoạn nhỏ
C. Chuyển đoạn nhỏ.
D. Đột biến lệch bội.

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn ở một số giống cây trồng người ta sử dụng đột biến mất đoạn nhỏ NST.

Câu 35: Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền. Xét 1 gen có 2 alen A và a có tần số alen A là 0,2. Kiểu gen đồng hợp trong quần thể chiếm tỉ lệ bao nhiêu?


A. 0,68.
B. 0,04.
C. 0,32.
D. 0,64.

Phương pháp giải:
Bước 1: Tính tần số alen a

Bước 2: Tìm cấu trúc di truyền của quần thể

Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc: p2AA + 2pqAa + q2aa = 1

Bước 3: Tính tỉ lệ kiểu gen đồng hợp.

Giải chi tiết:
Tần số alen A=0,2 → Alen a = 0,2

Cấu trúc di truyền của quần thể: 0,04AA + 0,32Aa + 0,64aa =1

→ tỉ lệ kiểu gen đồng hợp là 0,04AA + 0,64aa = 0,68.

Câu 36: Gen A ở vi khuẩn gồm 2400 nuclêôtit, trong đó có 550 ađênin. Theo lí thuyết, gen A có 650 nuclêôtit loại


A. xitozin.
B. xitozin hoặc guanin.
C. timin.
D. guanin.

Phương pháp giải:
Số nucleotit trong gen: N = 2A + 2G

A=T; G=X

Giải chi tiết:
Ta thấy A=550 = T → Chỉ có thể là X hoặc G = 650.

Câu 37: Khi nói về ứng dụng của việc nghiên cứu biến động số lượng các quần thể sinh vật trong nông nghiệp, có bao nhiêu tác dụng sau là đúng?

I. Xác định nhu cầu nước tưới, phân bón phù hợp với từng loại cây trồng giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất.

II. Ban hành các quy định về kích thước đánh bắt tối thiểu tại các vùng biển để bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

III. Chủ động tiêm phòng cho các đàn vật nuôi trước khi mùa dịch bệnh bùng phát.

IV. Có các biện pháp để bảo tồn và phát triển hợp lý các loài thiên địch.


A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Phương pháp giải:
- Những nghiên cứu về biến động số lượng cá thể có thể giúp các nhà nông nghiệp xác định đúng lịch thời vụ, để vật nuôi, cây trổng sinh trưởng trong điều kiện thích hợp nhất trong năm, nhằm đạt được năng suất cao.

- Đồng thời giúp các nhà bảo vệ môi trường chủ động trong việc hạn chế sự phát triển quá mức của các loài sinh vật gây hại, gây mất cân bằng sinh thái.

Giải chi tiết:
I sai, vì đây là ứng dụng của nghiên cứu giới hạn sinh thái, không phải là ứng dụng của nghiên cứu biến động số lượng cá thể các quần thể.

II đúng, khi biết sự biến động của các quần thể thủy sản, quy định về kích thước đánh bắt tối giúp bảo vệ những con non không bị khai thác, chống suy kiệt các nguồn lợi.

III đúng, khi dự đoán được sự bùng phát của các quần thể sinh vật có hại, ta có thể chủ động tiêm phòng cho vật nuôi.

IV đúng, khi biết được sự tăng - giảm số lượng của các quần thể thiên địch, ta có biện pháp bảo tồn và duy trì chúng ở 1 lượng họp lý, giúp cân bằng sinh thái.

Câu 38: Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Giao phối không ngẫu nhiên luôn dẫn đến trạng thái cân bằng di truyền của quần thể.

II. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một hướng xác định.

III. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa

IV. Di - nhập gen chỉ làm thay đổi tần số alen của các quần thể có kích thước nhỏ.


A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.

Phương pháp giải:
Đột biến: Thay đổi tần số alen rất chậm, làm xuất hiện alen mới, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp, tăng đa dạng di truyền.

Di nhập gen: Tăng hoặc giảm tần số alen, làm tăng hoặc giảm sự đa dạng di truyền.

Chọn lọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, loại bỏ kiểu hình không thích nghi, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen theo một hướng xác định. Là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa.

Các yếu tố ngẫu nhiên: có thể loại bỏ bất kì alen nào, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen không theo một hướng xác định.

Giao phối không ngẫu nhiên: Không làm thay đổi tần số alen, chỉ thay đổi thành phần kiểu gen.

Giải chi tiết:
I sai, giao phối không ngẫu nhiên sẽ làm tăng tỉ lệ đồng hợp, giảm dị hợp trong quần thể.

II đúng.
III sai, đột biến gen cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quần thể.

IV sai, di nhập gen làm thay đổi tần số alen của các quần thể xảy ra di – nhập gen.

Câu 39: Bằng công nghệ tế bào thực vật, người ta có thể nuôi cấy các mẫu mô của một cơ thể thực vật rồi sau đó cho chúng tái sinh thành các cây con. Bằng kĩ thuật chia cắt một phôi động vật thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử cung của các con vật khác nhau cũng có thể tạo ra nhiều cá thể mới. Có bao nhiêu nhận xét sau đây đúng khi nói về điểm giống nhau của hai kĩ thuật này?

(1). Cả hai phương pháp đều thao tác trên vật liệu di truyền là NST.

(2). Cả hai phương pháp đều tạo ra các cá thể có kiểu gen thuần chủng.

(3). Cả hai phương pháp đều tạo ra các cá thể có kiểu gen giống nhau.

(4). Các cá thể tạo ra từ hai phương pháp đều rất đa dạng về kiểu gen và kiểu hình.

(5). Cả hai phương pháp đều có hệ số nhân giống cao


A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Phương pháp giải:
Phân tích điểm giống và khác nhau của nuôi cấy mô và cấy truyền phôi.

Giải chi tiết:
Nuôi cấy mô: Từ một mẩu mô → các cây có kiểu gen giống mô ban đầu.

Cấy truyền phôi: Từ phôi ban đầu → nhiều phôi khác nhau → nhiều con vật có kiểu gen giống nhau.

(1) sai, 2 phương pháp trên thao tác dựa trên tế bào.

(2) sai, 2 phương pháp trên chỉ tạo được cá thể có kiểu gen giống nhau.

(3) đúng.
(4) sai, các sinh vật tạo ra đều có kiểu gen, kiểu hình giống nhau.

(5) đúng.
Câu 40: Khi nói về miễn dịch, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Miễn dịch là khả năng của cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

B. Da và niêm mạc thuộc hệ thống miễn dịch đặc hiệu.


C. Đại thực bào và bạch cầu trung tính giết chết vi sinh vật theo cơ chế kháng thể.


D. Miễn dịch thể dịch thuộc hệ thống miễn dịch không đặc hiệu.

Phương pháp giải:


[image: image157.png]Mién dich 1 kha nang ciia co thé chéng lai céc téc nhan gay bénh

L logi mién dich ty nhién mang tinh bim sinh, khong doi hoi
phéi ¢ tiép xiic véi khdng nguyén.

Co ché: Ngin ¢in khong cho vi sinh vit xim nhip vio co thé
bing céc yéu to bio vé ty nhién cia co thé nhu da, niém mac,
nhung mao dumg hé hap, nudc mt.

Vai trd: Tiéu diét cé vi sinh vt xam nhip (thy bé
hiy).

Xy ra khi ¢6 sy xim nhdp cia khing nguyén
Mién dich thé dich
Mién dich té bio




Giải chi tiết:
A đúng.
B sai, da và niêm mạch thuộc miễn dịch không đặc hiệu.

C sai, đại thực bào và bạch cầu trung tính giết chết vi sinh vật theo cơ chế thực bào.

D sai, miễn dịch dịch thể thuộc hệ thống miễn dịch đặc hiệu.

Câu 41: Thực vật một lá mầm không có loại mô phân sinh nào sau đây?


A. Mô phân sinh đỉnh thân.
B. Mô phân sinh lóng.


C. Mô phân sinh bên.

D. Mô phân sinh đỉnh rễ.

Phương pháp giải:
Mô phân sinh là nhóm các tế bào chưa phân hóa, duy trì được khả năng nguyên phân..

Giải chi tiết:
- Mô phân sinh đỉnh có ở chồi đỉnh, chồi nách, đỉnh rễ.

- Mô phân sinh bên có ở cây hai lá mầm và mô phân sinh lóng ở cây một lá mầm có ở thân.

Do đó, loại mô phân sinh không có ở cây một lá mầm là: mô phân sinh bên.

Câu 42: Thụ tinh chéo tiến hóa hơn tự thụ tinh là vì:


A. Cả hai cơ thể bố mẹ đều chăm sóc con.
B. Đời con đa dạng hơn.

C. Trứng và tinh trùng dễ gặp nhau hơn
D. Có thể tạo ra số lượng con rất lớn.

Phương pháp giải:
+ Thụ tinh chéo: các giao tử của cơ thể khác nhau kết hợp với nhau tạo thành hợp tử.

+ Tự thụ tinh: các giao tử của cùng một cơ thể kết hợp với nhau tạo thành hợp tử.

Giải chi tiết:
+ Thụ tinh chéo: có sự tái tổ hợp di truyền nhờ sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các giao tử của các cơ thể nhau để tạo hợp tử nên đời con đa dạng về mặt di truyền, giúp thích ứng tốt hơn khi môi trường thay đổi.

+ Tuy nhiên, không phải lúc nào cả hai cơ thể bố mẹ đều chăm sóc con, ví dụ như ở ếch đồng con non (nòng nọc) tự đi kiếm mồi. Bên cạnh đó, với các loài thụ tinh ngoài, ví dụ như cá chép thì trứng và tinh trùng đều được giải phóng tự do trong môi trường nước, do đó khó gặp nhau hơn khi tự thụ tinh.

Câu 43: Ở cây hoa phấn (Mirabilis jalapa), gen quy định màu lá nằm trong tế bào chất. Lấy hạt phấn của cây lá đốm thụ phấn cho cây lá xanh thu được F1 100% lá xanh. Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên thu được F2. Theo lí thuyết, F2 có tỉ lệ kiểu hình là


A. 3 cây lá đốm : 1 cây lá xanh.
B. 100% cây lá đốm.


C. 3 cây lá xanh : 1 cây lá đốm.
D. 100% cây lá xanh.
Phương pháp giải:
Trong di truyền tế bào chất, kiểu hình của đời con giống nhau và giống mẹ.

Giải chi tiết:
Lấy hạt phấn của cây lá đốm thụ phấn cho cây lá xanh (♀) → Đời con: 100% lá xanh.

Đời F1 có kiểu hình giống cây mẹ → di truyền ngoài nhân.

F1 (lá xanh) giao phấn ngẫu nhiên → F2: 100% lá xanh.

Câu 44: Mục đích chính của kĩ thuật chọc dò dịch ối là


A. phát hiện sớm các khuyết tật di truyền bẩm sinh ở thai nhi.

B. xác định giới tính thai nhi.


C. xác định các bệnh nhiễm khuẩn ở thai nhi do lây truyền từ mẹ.


D. kiểm tra sức khỏe của người mẹ trước khi sinh con.

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Mục đích chính của kĩ thuật chọc dò dịch ối là phát hiện sớm các khuyết tật di truyền bẩm sinh ở thai nhi.

Câu 45: Bảng phương pháp nhân bản vô tính, từ cừu cho trứng có kiểu gen DDEe và cừu cho nhân tế bào kiểu gen DdEe có thể tạo ra cừu con có kiểu gen


A. DdEe.
B. DDEE.
C. DDEe.
D. DDee.

Phương pháp giải:
Nhân tế bào là nơi lưu giữ vật chất di truyền của tế bào.

Trong phương pháp nhân bản vô tính, con vật sinh ra có kiểu gen giống con cho nhân tế bào.

Giải chi tiết:
Tế bào cho nhân có kiểu gen DdEe → con cừu con sinh ra cũng có kiểu gen DdEe.
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